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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

CHỦ ĐỀ: 
"LỄ HỘI"

Nhánh
1

Nhánh
2

TT Mục tiêu  chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên học 
liệu

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức

MT 
- 

ND 
cốt 
lõi Liên hoan 

BKN Tết 1/6

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

5

Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục các 
động tác trong bài tập 
thể dục theo hiệu lệnh, 
nhịp bản nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và kết thúc 
động tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 

dục

 Bài 10: HH: Thổi nơ 
Tay: Hai tay đưa sang 
ngang, lên cao. Chân: 
đứng khuỵu gối Bụng: 
Đứng quay người sang 2 
bên. Bật: Bật tại chỗ.

 

Lớp Lớp học x TDS TDS

28

Tự đập và bắt bóng nẩy 
được 3 lần liên tiếp 
(đường kính bóng 

18cm)

Đập bắt bóng 
(đường kính bóng 
18cm)

Tiết học:  Đập và bắt 
bóng

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=yyed5YSiI
r4

Lớp Lớp học x HĐH + 
HĐNT  

43 Xếp chồng được 8-10 
khối không đổ

Xếp chồng các 
hình khối khác 
nhau

HĐG, HĐNT: Xếp 
chồng các hình khối 
khác nhau tạo thành 
ngôi nhà, phương tiện 
giao thông…

 Lớp Lớp học x HĐG HĐG+HĐC

50
Nói đúng tên một số 
thực phẩm quen thuộc, 
sẵn có tại địa phương

Nhận biết tên gọi 
một số thực phẩm 
quen thuộc sẵn có 
tại địa phương

HĐG: Cửa hàng đồ 
chơi, Cửa hàng thực 
phẩm…

 Lớp Lớp học x HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: 
"LỄ HỘI"

Nhánh
1

Nhánh
2

TT Mục tiêu  chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên học 
liệu

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức

MT 
- 

ND 
cốt 
lõi Liên hoan 
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Trẻ biết sử dụng 1 số 
kỹ năng đơn giản để 
đóng gói thực phẩm 
theo hướng dẫn của cô.

Một số cách bảo 
quản thực phẩm/ 
thức ăn đơn giản

 HĐG, HĐC: Một số 
cách bảo quản thực 
phẩm/ thức ăn đơn giản

 Lớp Lớp học x  HĐG

53

Biết ăn để chóng lớn, 
khỏe mạnh và chấp 
nhận ăn nhiều loại thức 
ăn khác nhau

Nhận biết sự liên 
quan giữa ăn uống 
với bệnh tật( ỉa 
chảy, sâu răng, 
béo phì...)

VSAN : Nhận biết sự 
liên quan giữa ăn uống 
với bệnh tật( ỉa chảy, sâu 
răng, béo phì...)

 Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN

68

Biết chấp nhận và thực 
hiện được một số hành 
vi tốt trong vệ sinh 
phòng bệnh khi được 
nhắc nhở

Đi vệ sinh đúng 
nơi quy định

VSAN: Đi vệ sinh đúng 
nơi quy định  Lớp Lớp học x VS-AN VS-AN

76
Biết tránh một số hành 
động nguy hiểm khi 
được nhắc nhở

Những việc làm 
có thể gây nguy 
hiểm cho bản thân 
(không theo người 
lạ,…)

ĐTT, HĐC: Cô tạo tình 
huống có người lạ vào 
lớp,…
- Cô giáo dục trẻ không 
đi theo người lạ…

 Lớp Lớp học x ĐTT ĐTT

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

113

Biết gộp và đếm hai 
nhóm đối tượng cùng 
loại có tổng trong phạm 
vi 5

Gộp và đếm hai 
nhóm đối tượng 
cùng loại có tổng 
trong phạm vi 3

Tiết học: Gộp và đếm 
hai nhóm đối tượng 
trong phạm vi 5

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=TH_rk9B6
ZEU

Lớp Lớp học x HĐH  
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CHỦ ĐỀ: 
"LỄ HỘI"

Nhánh
1
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2

TT Mục tiêu  chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên học 
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thực 
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126

Nhận biết và gọi tên 
được các hình: hình 
tam giác, hình chữ nhật 
và nhận dạng các hình 
đó trong thực tế

So sánh sự giống 
và khác hình tam 
giác và chữ nhật

Tiết học: Nhận biết các 
hình tam giác, hình chữ 
nhật.

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=WxIstevQ
5Mc

Lớp Lớp học x  HĐH+HĐNT

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

148

Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 

theo chủ đề.

Tiết học: Truyện : Đôi 
bạn tốt

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=8mmFSm
hSvVo

Lớp Lớp học x  HĐH+HĐC

151
Biết lắng nghe và trả 
lời được câu hỏi của 
người đối thoại

Lắng nghe và trả 
lời câu hỏi của 
người đối thoại

 HĐNT: Trẻ lắng nghe 
và trả lời câu hỏi của 
người đối thoại

 Lớp Lớp học x HĐNT HĐNT

156
Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi

Đọc thuộc bài thơ, 
ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi 

(trong đó có 
những bài thơ, ca 

dao của địa 
phương) theo chủ 

đề

Tiết học: Thơ "Tay làm 
đồ chơi"

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=3YcUJC_
DquA

Lớp Lớp học x HĐH+HĐC  
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CHỦ ĐỀ: 
"LỄ HỘI"

Nhánh
1

Nhánh
2

TT Mục tiêu  chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên học 
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157
Có khả năng hiểu và 
chơi các trò chơi dân 
gian phù hợp độ tuổi

Chơi các trò chơi 
dân gian

HĐNT: Chơi các trò 
chơi dân gian  Lớp Lớp học x  HĐNT

167 Biết giữ gìn sách Giữ gìn sách HĐG, HĐC : Trẻ biết 
giữ gìn sách  Lớp Lớp học x HĐC HĐC

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

182

Biết nhận ra một số 
trạng thái cảm xúc ( 
vui, buồn, sợ hãi, tức 
giận ) qua nét mặt, cử 
chỉ, giọng nói, tranh 
ảnh

Một số trạng thái 
cảm xúc ( vui, 
buồn, sợ hãi, tức 
giận )

Tiết học: Tổ chức liên 
hoan " Bé khỏe ngoan  
lớp 3C1"

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=nPWvHQ
D7t_c

Lớp Lớp học x  HĐH

192
Cùng chơi với các bạn 
trong các trò chơi theo 
nhóm nhỏ

Chờ đến lượt
 VSAN: Trẻ biết chờ 
đến lượt khi được nhắc 
nhở.

 Lớp Lớp học x HĐNT VS-AN

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

205

Vui sướng, chỉ, sờ, 
ngắm nhìn và nói lên 
cảm nhận của mình 
trước vẻ đẹp nổi bật (về 
hình dáng) của tác 
phẩm tạo hình

Nói cảm nhận về 
vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

 HĐG: Ngắm nhìn vẻ 
đẹp của các tác phẩm tạo 
hình. Nhận xét sản phẩm 
tạo hình bằng hình 
dáng,…

 Khối Lớp học x HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: 
"LỄ HỘI"

Nhánh
1

Nhánh
2

TT Mục tiêu  chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên học 
liệu

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức

MT 
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ND 
cốt 
lõi Liên hoan 
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208
Biết hát tự nhiên, hát 

được theo giai điệu bài 
hát quen thuộc

Hát đúng giai 
điệu, lời ca bài hát 

theo chủ đề 

Tiết học: DH " Bé khỏe 
bé ngoan"

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=9hP08dhh
poI

Lớp Lớp học x HĐH+HĐC  

209

Có khả năng vận động 
theo nhịp điệu bài hát, 
bản nhạc (vỗ tay theo 
phách, nhịp, vận động 
minh họa)

Vận động đơn 
giản theo nhịp 
phách của các bài 
hát, bản nhạc

Tiết học: VTTN " Bé 
khỏe bé ngoan"

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=9hP08dhh
poI

Lớp Lớp học x  HĐH+HĐG

Tiết học: Xé dải dán 
cách hoa

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=Y1CcavO
zDyo

   HĐH+HĐG  

210

Biết sử dụng các 
nguyên vật liệu tạo 

hình để tạo ra sản phẩm 
theo sự gợi ý

Sử dụng các 
nguyên vật liệu 

tạo hình để tạo ra 
các sản phẩm(làm 

ĐDĐC) Tiết học steam: Trang trí 
quà ngày 1/6

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=UCzoAei
BFMk

Lớp Lớp học x  HĐH+HĐG

212

Biết vẽ các nét thẳng, 
xiên, ngang để tạo 
thành bức tranh đơn 
giản

Sử dụng một số 
kỹ năng vẽ nét 
thẳng, xiên, ngang 
để tạo thành bức 
tranh đơn giản

Vẽ hoa, vẽ bóng bay 
chào mừng  Lớp Lớp học x HĐG+HĐC HĐG+HĐC

215 Biết và gọi tên màu sắc 
cơ bản (màu nước)

Màu sắc cơ bản 
của màu nước Chấm màu bông hoa  Lớp Lớp học x HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: 
"LỄ HỘI"

Nhánh
1

Nhánh
2

TT Mục tiêu  chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên học 
liệu

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức

MT 
- 

ND 
cốt 
lõi Liên hoan 
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 Tổng số                                                                                  16 18

Lĩnh vực thể chất  6 6

Lĩnh vực nhận thức 1 1

Lĩnh vực ngôn ngữ    3 4

Lĩnh vực TC-KNXH   1 2

Chia theo lĩnh 
vực

Lĩnh vực thẩm mỹ   5 5

Tổng số  20 22

Trong đó: - Đón trả trẻ 1 1

 - Thể dục sáng 1 1

 - Hoạt động góc 6 8

Hoạt động góc 4 4

Hoạt động học + Hoạt động góc 1 2

Hoạt động góc + Hoạt động chiều 1 2

- Hoạt động ngoài trời   3 3

Hoạt động ngoài trời 2 2

 

Chia theo hoạt 
động theo chế độ 
sinh hoạt

Hoạt động học + Hoạt động ngoài trời 1 1
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CHỦ ĐỀ: 
"LỄ HỘI"

Nhánh
1

Nhánh
2

TT Mục tiêu  chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguyên học 
liệu

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm tổ 

chức

MT 
- 

ND 
cốt 
lõi Liên hoan 
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 - Vệ sinh - ăn ngủ 1 2

 - Hoạt động chiều 3 2

Hoạt động chiều 1 1

Hoạt động học + Hoạt động chiều 2 1

 - Thăm quan dã ngoại 0 0

 - Lễ hội 0 0

 - Hoạt động học 5 5

Giờ thể chất 1 0

Giờ nhận thức 1 1

Giờ ngôn ngữ 1 1

Giờ TCKNXH 0 1

Chia theo lĩnh 
vực học

Giờ thẩm mỹ 2 2
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh 1

Liên hoan bé khỏe ngoan
Nhánh 2

Tết thiếu nhi 1/6

Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch đồ dùng đồ chơi để đề xuất với phụ huynh 
mua sắm cho chủ đề.
- Nghiên cứu mục tiêu, nội dung để lập kế hoạch cho chủ đề 
- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề: Tái chế
  - Định hướng các góc và trang trí các góc chơi có nội dung về 
chủ đề 
- Bài sọan đầy đủ đúng thời gian quy định của nhà trường
- Kích cầu phụ huynh phối kết hợp với giáo viên thực hiện chủ 
đề.
- Đồ dùng, các nguyên học liệu, phế liệu, hộp giấy, bìa, chai 
nhựa....để làm đồ dùng dạy học, đồ dùng góc chơi và các hoạt 
động khác.

- Nghiên cứu mục tiêu, yêu cầu và nội dung của chủ đề 
- Xây dựng kế hoạch theo chủ đề
- Trang trí môi trường theo chủ đề.
- Vận động phụ huynh ủng hộ nguyên học liệu phù hợp với chủ đề.
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề.
- Nội dung các góc chơi đầy đủ ở dạng mở đúng kế hoạch đưa ra phù 
hợp với trẻ.
- Tranh truyện, tranh thơ
- Trao đổi với phụ huynh ủng hoojcacs nguyên vật liệu như: Lịch cũ, 
giấy gói hoa, giấy bọc quà, giấy trang kim, giấy toky, giấy màu, sáp 
màu, giấy vụn, bìa, hộp...
hồ dán, đất nặn, kéo, các loại sách báo cũ, vải vụn, len vụn, xốp...   

- Với cháu Nguyễn Duy Mạnh (Là trẻ hạn chế giao tiếp, trẻ nói được nhưng trẻ không tập trung,thích chơi theo ý của mình, hay trêu đùa và 
giành đồ chơi của bạn)
- Hình ảnh, một số đồ chơi về chủ đề đơn giản
- Quan sát, trò chuyện với trẻ rèn chú ý, tập trung

Tên chủ đề nhánh
Số tuần thực 

hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Nhánh 1: Liên hoan bé khỏe ngoan 1 Từ ngày  28/4 đến 02/5/2025 Nguyễn Thị Hải Huệ

Nhánh 2: Tết thiếu nhi 1/6 1 Từ ngày 05/5 đến 9/5/2025 Nguyễn Thị Châu
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Nhánh 1
Liên hoan bé khỏe ngoan

Nhánh 2
Tết thiếu nhi 1/6

Nhà 
trường

- Mua bổ sung thêm một số nguyên học liệu cho lớp theo chủ đề.
- Tư vấn cách tạo môi trường lớp học theo nội dung chủ đề.
- Duyệt kế hoạch bài soạn.
- Treo pano, appic, chạy chữ cổng trường chào mừng.

- Duyệt kế hoạch bài soạn.
- Thường xuyên tu sửa, bảo dưỡng các loại đồ dùng đồ chơi ngoài trời 
phong phú an toàn đảm bảo vệ sinh, đảm bảo tình thẩm mĩ, tính  giáo  
dục, kích thích trẻ vận động
- Treo pano, appic, chạy chữ cổng trường chào mừng.

Đối với cháu Nguyễn Duy Mạnh:
- Bổ sung thêm đồ dùng đủ cho trẻ hỗ trợ một số trang thiết bị (tranh ảnh, lôt, đồ chơi mô phỏng về chủ đề ngành nghề đẹp thu hút trẻ), 
giúp trẻ dễ dàng hoạt động.

Phụ huynh

- Cùng phối kết hợp với giáo viên dạy trẻ các bài hát, bài thơ,... 
chủ đề 
- Đóng góp, ủng hộ  các nguyên học liệu, tranh ảnh về chủ đề để 
trẻ chơi và trưng bày ở các góc chơi.

- Chia sẻ thông tin tình hình sức khỏe, tâm lý của trẻ tới giáo viên.
- Cho trẻ đi học sớm, chuyên cần để tạo tâm thế thoải mái, thích đi học.
- Kết hợp giáo dục trẻ có ý thức hạn chế dùng đồ dùng từ ni lông, rác 
thải nhựa, thu gom các nguyên liệu để làm đồ dùng đồ chơi ở lớp.

- Phụ huynh cháu Kim Ngân hỗ trợ phối hợp cùng các cô rèn khả năng chú ý tập trung cho trẻ.
- Sưu tầm thêm đồ chơi, tranh ảnh của chủ đề để trẻ có đồ chơi riêng phù hợp, tránh tranh giành với các bạn.

Học sinh

- Có tâm thế háo hức thích được đến lớp học.
- Trẻ chuẩn bị cùng cô một số hoạt động cho chủ đề. 
- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số nguyên học liệu, sản phẩm chủ đề 
nhánh, biết tạo ra sản phẩm phù hợp với độ tuổi.

- Trẻ vui vẻ ăn mặc gọn gàng khi đến lớp.
- Trẻ có ý thức, tinh thần tham gia các hoạt động.
- Trẻ cùng cô chuẩn bị sắp xếp đồ chơi trong lớp.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh lớp học sạch sẽ.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

TT Hoạt 
động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ - Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới, vận động phụ huynh ủng hộ các nguyên vật liệu cho cô làm đồ dùng đồ chơi phục vụ 
cho chủ đề. 
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TT Hoạt 
động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Nghe nhạc về chủ đề: Bé khỏe bé ngoan, Hổng dám đâu, Trái đất này là của chúng mình, Hòa bình cho bé 
- Cô giáo dục trẻ không đi theo người lạ…
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.

2 Thể dục 
sáng

* Khởi động: Đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Kiễng gót, đi bằng mũi bàn chân, khom lưng, đi nhanh, đi 
chậm...kết hợp bài hát: “Bé khỏe bé ngoan”
* Trọng động: 
+HH: Thổi nơ 
+Tay: Hai tay đưa sang ngang, lên cao
+Chân: Đứng khuỵu gối 
+Bụng: Đứng quay người sang 2 bên
+Bật: Bật tại chỗ

HH: Hít vào thở ra/ Tay: Đưa từng tay một lên cao hạ xuống / Bụng: Cúi về phía trước
Chân: Ngồi xổm đứng lên Bật: Bật tách chụm chân tại chỗ 

Nhánh 
1

Liên 
hoan bé 

khỏe 
ngoan

Ngày 28/04/2025
PTTC

Đập và bắt bóng

Ngày 29/04/2025
PTNT

Gộp và đếm 2 
nhóm đối tượng 
trong phạm vi 5.

Ngày 30/04/2025
PTTM

Xé dải dán cánh 
hoa

(Học bù vào chiều 
thứ 2 ngày 28/4)

Ngày 01/05/2025
PTNN

Thơ: Tay làm đồ 
chơi

(Học bù vào chiều 
thứ 3 ngày 29/4)

Ngày 02/05/2025
PTTM

DH : Bé khỏe bé 
ngoan

(Học bù vào chiều 
thứ 7 ngày 26/4)

3 Hoạt 
động học Nhánh 

2
Tết 

thiếu 
nhi 1/6

Ngày 05/05/2025
PTTC - KNXH
Tổ chức liên hoan 

bé khỏe ngoan 
lớp 3C1

Ngày 06/05/2025
PTNT

NB hình tam giác, 
hình chữ nhật

Ngày 07/05/2025
PTTM

Vận động vỗ tay 
theo nhịp bài hát: 

“Bé khỏe bé ngoan”

Ngày 08/05/2025
PTNN

Truyện: “Đôi bạn 
tốt”

Ngày 09/05/2025
PTTM

Tiết steam: Trang trí 
quà 1/6

4 Hoạt 
động 

Nhánh 
1

Ngày 28/04/2025
- Quan sát: quang 

Ngày 29/04/2025
-  Quan sát bầu trời

Ngày 30/04/2025
- Trò chuyện cùng 

Ngày 01/05/2025
- Quan sát khu vực 

Ngày 02/05/2025
- Quan sát cây hồng 
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TT Hoạt 
động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Liên 
hoan bé 

khỏe 
ngoan

cảnh sân trường
- TCVĐ: Si là 

khoai
- - Chơi tự do tại khu 

vân động KV3

- TCVĐ: Thi đập 
và bắt bóng

- Chơi tự do tại khu 
vực vườn rau KV2

trẻ về: việc chờ đến 
lượt khi được nhắc 

nhở.
- TCVĐ: Sút bóng 

vào gôn
- Chơi tự do khu thí 

nghiệm

sân khấu
- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột
 - Chơi tự do tại khu 
thể chất KV4

môn
- TCVĐ: Gieo hạt
- Nhặt lá cây rụng 
trên sân trường, bỏ 

vào thùng rác

ngoài trời

Nhánh 
2

Tết 
thiếu 

nhi 1/6

Ngày 05/05/2025
- Quan sát: luống 

hoa
- TCVĐ: Bật xa 

25cm
- Chơi tự do khu thí 

nghiệm

Ngày 06/05/2025
- Quan sát tranh vẽ 
ngày 1/6.

- TCVĐ: Bật liên 
tục qua các vòng

- Chơi vẽ tự do trên 
sân trường

Ngày 07/05/2025
- Quan sát: Giọt 

sương
- TCVĐ: Ném 

boling
- Chơi tự do khu thí 

nghiệm

Ngày 08/05/2025
- Quan sát chậu hoa 

tiểu quỳnh
- TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh
- Chơi tự do với đồ 

chơi ngoài trời

Ngày 09/05/2025
- Quan sát bầu trời

- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do tại góc 

sách

5 Vệ sinh, 
ăn, ngủ

- Trò chuyện cùng trẻ về một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết chờ xếp hàng khi đến lượt, không chen lấn, xô đẩy bạn.
- Thực hiện nội quy của lớp: Xả nước và nhặt dép xếp gọn gàng sau khi đi vệ sinh.
- Trẻ thực hành kỹ năng rửa mặt, rửa tay. 
* Đối với cháu ALEX:
- Rèn cách thể hiện nhu cầu cá nhân của bản thân trẻ với cô (Con muốn đi vệ sinh)

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
1

Liên 
hoan bé 

khỏe 
ngoan

Ngày 28/04/2025
Ôn toán gộp và 
đếm 2 nhóm đối 

tượng trong phạm 
vi 5.

- Trò chơi  "kéo 
cưa lừa xẻ"

Ngày 29/04/2025
- Trò chuyện với trẻ 
về những việc làm 
của 1 em bé ngoan.
- Trò chơi "Ai đoán 

đúng"

Ngày 30/04/2025
- Làm quen bài thơ 
“ Tay làm đồ chơi”
- Trò chơi: Ai đoán 

giỏi

Ngày 01/05/2025
- Làm quen bài hát: 
“Bé khỏe bé ngoan” 
- Trò chơi: 5 ngón 

tay xinh

Ngày 02/05/2025
- Ôn các bài thơ, bài 

hát trong chủ đề.
- Nêu gương bé 

ngoan.
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TT Hoạt 
động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
2

Tết 
thiếu 

nhi 1/6

Ngày 05/05/2025
- Nghe hát về chủ 

đề: Hổng dám đâu, 
Trái đất này là của 

chúng mình, Bé 
khỏe bé ngoan...

- Rèn kĩ năng chơi 
góc bán hàng.

Ngày 06/05/2025
- Đọc truyện cho trẻ 

nghe: “Em bé 
ngoan”

- Rèn kĩ năng rửa 
tay, rửa mặt cho trẻ 

Ngày 07/05/2025
- Trò chuyện với trẻ 
về quyền của trẻ em

- Nghe nhạc: “
Trẻ em hôm nay thế 

giới ngày mai”

Ngày 08/05/2025
- Ôn bài thơ “ Bé 

nhớ lời”
- Rèn kỹ năng chơi 

góc xây dựng

Ngày 09/05/2025
- Liên hoan văn 

nghệ - Nêu gương bé 
ngoan.

- Cùng cô chuẩn bị 
góc chơi cho chủ đề 

mới

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu
Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi
Chuẩn bị 

N1 N2

1
Góc phân 

vai
Nấu ăn

- Bước đầu giúp trẻ nhận góc 
chơi, làm quen góc chơi trẻ 
được hình thành một số kỹ 
năng của các bác các cô nội 
trợ như: Sắp xếp, nấu, làm 
bánh trôi, trưng bày bàn ăn.
- Hình thành ở trẻ tính đoàn 
kết biết phối hợp chơi cùng 
bạn (bạn đi chợ, bạn chế 
biến, bạn nấu, ....)
+ Trẻ có kĩ năng bóc tách  

- Trẻ vào nhận góc chơi, 
nhóm chơi, vai chơi.
- Mời chào khách.
- Sắp xếp, thu dọn gọn gàng 
đồ dùng, đồ chơi trong và sau 
khi chơi
- Chế biên và nấu một số món 
ăn (Trứng rán, trứng luộc, làm 
bánh trôi..cá rán.)
- Trẻ vào vai mẹ nấu ăn cho 
cả gia đình.

- Đồ dùng nấu ăn: Bát, đũa, 
nồi, đĩa, thìa, chảo, dao, thớt, 
bàn ăn…
- Một số loại các thực phẩm ( 
tôm, cua, hoa quả, rau....)
- Tranh gợi ý thao tác chơi 
chế biến món ăn
- Một số phụ liệu thay thế: 
Cá bằng nhựa, khay, đĩa.....
- Thẻ góc chơi.
- Trang phục đầu bếp ( Tạp 

x x
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Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị 
N1 N2

hạt, nhặt rau, trộn salat. dề, mũ...)

+ Trộn salat + Nồi
+ Rau củ quả
+ Găng tay nhỏ

x

+ Xay sinh tố + Máy xay sinh tố
+ Xoài
+ Cốc, găng tay.

x

* Đối với cháu Kim Oanh:
- Giáo viên lưu ý hướng dẫn trẻ tỉ mỉ cách sử dụng dụng cụ, đồ dùng khi trẻ tham gia chế biến món ăn
- Nhắc nhở và động viên trẻ kịp thời.
- Trẻ thực hiện những kĩ năng đơn giản, bước đầu biết chia sẻ đồ chơi với bạn
- Cho trẻ chơi nhóm với các trẻ nhanh nhẹn.

Bán hàng

- Hình thành  kĩ năng chơi  
nhận góc chơi, thể hiện vai 
chơi người bán, người mua. 
- Giúp trẻ hình thành kĩ năng 
sắp xếp, lấy, cất các mặt 
hàng cần bán, người mua 
hàng.
- Bước đầu giúp trẻ  mạnh 
dạn, tự tin khi  giao tiếp, trò 
chuyện cùng bạn.
- Rèn trẻ cách sắp xếp đồ 

- Trẻ biết chào mời khách 
niềm nở, nhiệt tình.
- Biết lau dọn và sắp xếp giá 
bán hàng ngăn nắp
- Biết thu dọn gọn gàng sau 
khi chơi.
 - Trẻ giao tiếp khi mua bán 
(mời chào khách....)
- Trẻ biết giao lưu với trẻ các 
góc chơi khác.

- Tranh gợi ý kĩ năng chơi 
của người bán hàng (Sắp 
xếp, bày...)
- Bảng giá, thao tác sắp xếp
- Bảng qui tắc góc bán hàng
- Nội qui bán hàng
- Tranh thao tác bày hàng
- Tranh kĩ năng giao tiếp 
khách hàng (đưa hàng, nhận 
tiền...)
- Thẻ góc chơi

x x
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Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị 
N1 N2

chơi Shop quà tặng trẻ em - Bút dạ xóa được.
- Hộp thực phẩm, các loại rau, 
củ, quả tươi
- Hộp quà, giấy gói, nơ, vỏ 
hộp...

x x

* Đối với cháu Kim Oanh
- Lựa chọn đúng mặt hàng đưa cho khách
- Nhắc nhở và động viên trẻ kịp thời.

Bác sĩ

- Trẻ biết cách khám và chữa 
bệnh
- Trẻ biết giao tiếp giữa 
người khám với người bệnh 
nhân, biết chép sổ y bạ và kê 
đơn thuốc, có những lời 
khuyên với bệnh nhân.

+ TC: Bác sĩ đa khoa
+ Tư vấn cách phòng chống 
bệnh (đeo khẩu trang, khử 
khuẩn, rửa tay...)

- Trang phục bác sĩ
- Đồ dùng đồ chơi bác sĩ: 
Ống nghe, các loại thuốc, sổ 
y bạ, bút, máy đo thân nhiệt, 
khẩu trang....
- Bàn ghế.

x x

2

Góc xây 
dựng

- Giúp trẻ thực hiện kỹ năng  
thao tác chơi của các cô bác 
công nhân xây dựng.
- Trẻ sử dụng kỹ năng lắp 
ghép ngôi nhà 2 tầng, xếp 
tường bao, hàng rào, cổng.... 
để tạo thành  ngôi nhà.
- Giáo dục trẻ tính đoàn kết, 
phối kết hợp nhau, chơi cùng 

- Trẻ về góc chơi, cùng nhau 
phối kết hợp, phân  vai chơi 

của mình để thể hiện kỹ năng 
thao tác chơi với bạn.

- Trẻ cùng cô phân công trong 
nhóm chơi.
- Xếp khung sân khấu bé khỏe 
ngoan, tết thiếu nhi 1/6
- Thổi bóng bay, trang trí tạo 
sân khấu

-Tranh cung cấp kiến thức
- Các khối xốp, gạch, cây 
hoa, cây xanh, thảm cỏ, ôtô 
chở vật liệu ... 
- Các hình ảnh trẻ tập thể 
dục, mẫu xếp hình bé tập thể 
dục
- Thẻ góc chơi

x x
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Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị 
N1 N2

- Trải thảm cỏ tạo nền sân khấu
- Lắp ghép khuôn viên sân 
khấu

bạn và chơi xong biết lấy và 
cất đồ chơi đúng nơi qui 
định.
- Biết giao lưu giữa các góc 
chơi.

- Xây sân khấu Bé khỏe 
ngoan

- Mô hình sân khấu Bé khỏe 
ngoan
- Một số tranh mẫu xây sân 
khấu Bé khỏe ngoan
- Một số nguyên vật liệu: 
- Khối, hộp bìa các tông
- Cây hoa, cây xanh 
- Thảm cỏ
- Bộ lắp ghép cỡ lớn
- Bóng bay

x

- Xây sân khấu liên hoan Tết 
thiếu nhi

- Mô hình sân khấu liên hoan 
Tết thiếu nhi
- Một số tranh mẫu xây sân 
khấu liên hoan Tết thiếu nhi
- Một số nguyên vật liệu: 
- Khối, hộp bìa các tông
- Cây hoa, cây xanh 
- Thảm cỏ
- Bộ lắp ghép cỡ lớn
- Bóng bay

x

Góc
nghệ 
thuật

- Hình thành ở trẻ kỹ năng vẽ 
và dùng sáp tô màu để tạo 
thành bức tranh về chủ đề 

- Vẽ, xếp dán, tô màu  đồ chơi 
cho bé
- Xếp dán con lật đật

- Tranh gợi ý của cô về chủ 
đề. 
- Tranh rỗng: ô, túi, dép, mũ, 

x x
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Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị 
N1 N2

- Tô màu nước 
- Trang trí ô, túi xách, mũ, 
dép....bằng các nguyên vật 
liệu.
- Xé dán dây xúc xích 
- Xé dán hoa lá 
- Xé dán chiếc vòng, vòng 
nguyệt quế

kính...
- Nguyên học liệu( Giấy, bìa, 
hoa, chấm tròn, trái tim.....)
- Bảng, đĩa, lá cây, hoa....
- Rổ, khăn lau tay...

- Chấm màu cho lá hoa
- Gói quà tặng
- Vẽ tranh , dán hoa lá, chăng 
dây xúc xích trang trí sân 
khấu bé khỏe ngoan

- 1 số mẫu hộp quà, dây xúc 
xích,dây hoa lá
- Kéo, keo dán, giấy 
màu,màu nước, băng dính, 
màu sáp, phông sân khấu, 
hộp bìa các tông

x3

động vật
- Biết phối kết hợp màu để tô 
theo khả năng sáng tạo của 
trẻ.  
- Trẻ thực hiện kĩ năng bóp, 
xoay, ấn dẹt.
- Trẻ biết sử dụng một số 
nguyên vật liệu để làm nên 
bức tranh, đồ dùng đồ chơi, - 
Trẻ sử dụng kĩ năng vẽ và tô 
màu, dán dính các nguyên 
vật liệu: xốp mầu, lá cây, hoa 
khô, giấy màu…để tạo thành 
bức tranh về các con vật 
 - Giúp trẻ hứng thú, sáng tạo 
trong khi chơi.
- Biết luân chuyển sản phẩm 
đã làm tới góc bán hàng.

- Vẽ , tô tranh tết thiếu nhi 
- Vẽ trang trí bóng bay
- In màu nước trên hộp quà
- Trang trí tạo sân khấu liên 
hoan tết thiếu nhi 1/6
- Cắt dán những chiếc vòng 
xinh

- Mẫu tranh rỗng  tết thiếu 
nhi,bóng bay mặt cảm xúc
- Hộp các tông các kích cỡ , 
màu nước,bút dạ màu, phông 
sân khấu liên hoan tết thiếu 
nhi

x

* Đối với cháu Duy Mạnh
- Động viên trẻ tô màu, cô bắt tay trẻ tô
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Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị 
N1 N2

Âm nhạc

 - Trẻ biết hát tự nhiên,  biết 
nhún nhẩy và hát theo giai 
điệu bài hát: “Nhà của tôi, cả 
nhà thương nhau, Mẹ ơi có 
biết, Mẹ yêu ơi, Ba ngọn nến 
lung linh…”.
- Có khả năng vận động theo 
nhịp điệu bài hát.

- Hát các bài hát về chủ đề Lễ 
hội:
+ Bài hát: “Bé khỏe bé 
ngoan”
+  Bài hát: “Hổng dám đâu”
+ Bài hát: “Trái đất này là của 
chúng mình”
+ Bài hát: “ Hòa bình cho bé ”

- Đàn, sắc xô, phách tre
- Các đồ dùng, dụng cụ biểu 
diễn âm nhạc: Mõ, trống, xắc 
xô, đàn, dây nơ,....

x x

LQVT

- Trẻ biết đếm trên đối tượng 
trong phạm vi 5 và đếm theo 
khả năng 
- Trẻ biết các chữ số, số 
lượng và số thứ tự trong 
phạm vi 5
- Trẻ biết nối các nhóm đối 
tượng theo đúng số lượng
- Trẻ biết cách so sánh, thêm 
bớt, tách gộp trong phạm vi 5
- Trẻ biết xếp tương ứng 1- 1
- Xếp số 5 bằng chấm tròn

- Trò chơi: Xếp hình bằng 
chấm tròn (Ghép tranh kính, 
ô)
- Trò chơi: Nối đúng số 
lượng tương ứng
- Gài đủ số lượng 
- Chơi lô tô.
- Nối và sô sánh số lượng 
trong phạm vi 5
- Xếp tương ứng 1 – 1.

- Mẫu gợi ý cách chơi
- Bảng biểu phục vụ các trò 
chơi
- Lô tô hình ảnh theo chủ đề
- Chấm tròn.
- Bút dạ, khăn lau.

x x

4

Góc
học tập

Khám 
phá

- Trẻ biết chơi các trò chơi 
theo mẫu gợi ý.
- Trẻ biết lựa chọn đồ dùng, 
tranh ảnh, lô tô theo đúng 

- TC: 
+ Chọn đồ dùng trong lễ hội
+ Bé làm gì trong lễ hội
+ Gương mặt bé khỏe ngoan

- Lô tô, tranh ảnh về lễ hội bé 
khỏe bé ngoan.
- Các đồ dùng trong lễ hội: 
vòng nguyệt quế, quà tặng, 

x
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Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị 
N1 N2

bông bay, bóng, ngôi sao, 
hoa,...
- Ảnh các bé lớp 3C1

biểu bảng chơi.
- Trẻ biết chơi những trò 
chơi theo nhóm.
- Biết cất dọn đồ chơi đúng 
nơi qui định

- Trò chơi: 
+ Chọn trang phục lễ hội
+ Hoạt động của bé trong lễ 
hội.
+ Ghép tranh vui tết thiếu nhi

- Lô tô, tranh ảnh về lễ hội 
Vui tết thiếu nhi 1/6.
- Các trang phục lễ hội
- Tranh ghép vui tết thiếu nhi

x

* Đối với cháu Thanh Tùng
- Cô thu hút sự chú ý của trẻ vào các quyển sách, nhân vật rối.
- Gơi ý trẻ để trẻ nói lên được tên truyện, tên nhân vật. Lựa chọn câu hỏi phù hợp.
- Tận dụng cơ hội cho trẻ nhắc lại nhiều lần.

5
Góc

sách truyện

- Trẻ biết tên góc chơi
- Trẻ biết chọn sách để xem 
theo ý thích

- Trẻ làm Album về CĐ LỄ 
HỘI  
- Kể chuyện sáng tạo với sa 
bàn rối, rối tay, rối sáng tạo…
- Xem sách, tranh thơ, tranh 
truyện về chủ đề LỄ HỘI  
- Cô đọc truyện cho trẻ nghe: 
“ Kiến và châu chấu”, “Không 
muốn đi học”, “Cô bé ngoan”

- Tranh minh họa các câu 
chuyện trong chủ đề
- Rối kể chuyện, sa bàn 
- Tranh thơ, truyện... chữ to.
- Hình ảnh theo chủ đề, kéo, 
keo, ... để làm album.

x x

6
Góc vận động

- Trẻ  thực hiện các kỹ năng 
góc vận động 
 - Giúp trẻ mạnh dạn, nhanh 

- Trẻ vào góc chơi, tìm bạn 
chơi, chơi cùng bạn, chơi cá 
nhân.

- Tranh gợi ý kĩ năng chơi
- Đồ dùng đồ chơi góc vận 
động.

x x
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Phân phối vào nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu

Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị 
N1 N2

nhẹn, tự tin hơn khi thực 
hiện.
- Dạy trẻ có thói quen, ý thức 
trong khi chơi cùng bạn.
- Giáo dục trẻ tính đoàn kết, 
chơi cùng bạn, giúp đỡ bạn 
khi chơi.
- Trẻ biết lấy và cất đồ

1. Trò chơi: Trẻ tạo dáng đi, 
đứng, ngồi, nhẩy  giống
 con vật.
2. Trò chơi: Đi trong đường 
hẹp.
3. Trò chơi: Bò chui qua hầm, 
cổng...
4. Trò chơi : Ai nhanh nhất 
(Trẻ thi đua xỏ lỗ theo hình)
5. Trò chơi : Chèo thuyền

- Cổng, xe kéo, bóng, rổ........
- Giấy, hộp, bìa.....
- Dây, hình đồ chơi được 
bấm lỗ.

7 Góc thiên nhiên

- Trẻ biết tên góc chơi
- Biết nhận vai chơi và biết 
sử dụng đồ dùng đồ chơi.
- Trẻ biết cách chơi các đồ 
chơi trong góc thiên nhiên.
- Trẻ tích cực tham gia cùng 
cô và các bạn chăm sóc cây.

- Chăm sóc cây cảnh: tưới 
nước, nhổ cỏ, lau lá cây, tỉa lá 
úa, sâu,...
- Quan sát, tìm hiểu về mối 
quan hệ giữa cây cối và nước.

- Cây góc thiên nhiên
- Dụng cụ chăm sóc cây: 
bình tưới nước, khăn lau…

x x

                
                      T.M NHÀ TRƯỜNG

                           GIÁO VIÊN                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  

 Nguyễn Thị Hải Huệ -  Nguyễn Thị Châu                                                                                     Ngô Thị Diệp
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